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CHỦ ĐỀ 6. SỰ TƯƠNG GIAO GIỮA HAI ĐỒ THỊ HÀM SỐ

I. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC BA
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2. CÁC VÍ DỤ  

Ví dụ 1: Tìm giao điểm của đồ thị 
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Phương trình hoành độ giao điểm: 
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. Vậy có ba giao điểm 
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Ví dụ 2: Cho hàm số 
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 cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt
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Ví dụ 3: Cho hàm số 
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Yêu cầu bài toán 
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Ví dụ 4: Tìm m để đồ thị hàm số 
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Hướng dẫn giải

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là
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Bảng biến thiên:
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Ví dụ 5: Tìm m để đồ thị 
[image: image98.wmf](

)

C

 của hàm số 
[image: image99.wmf]32

39

yxxxm

=--+

 cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.
Hướng dẫn giải

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị và trục hoành:
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Bảng biến thiên:
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II. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐƯỜNG THẲNG VỚI ĐỒ THỊ HÀM SỐ TRÙNG PHƯƠNG

1. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM  
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2. CÁC VÍ DỤ  
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Bảng biến thiên:
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Phương trình hoành độ giao điểm
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Vậy số giao điểm là 3. 

Câu 8. Chọn D

Phương trình hoành độ giao điểm 
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Vậy số giao điểm là 
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Câu 9. Chọn D.
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Vậy số giao điểm là 
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Câu 10. Chọn D.
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Câu 11. Chọn B.

Phương trình hoành độ giao điểm:
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Vậy số giao điểm là 2. 

Câu 12. Chọn A.

Phương trình hoành độ giao điểm:
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Vậy số giao điểm là 2. 

Câu 13. Chọn A.

Lập phương trình hoành độ giao điểm 
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Vậy chọn 
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Câu 14. Chọn C

Phương trình hoành độ giao điểm:
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Câu 15. Chọn D.
Lập phương trình hoành độ giao điểm 
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Vậy chọn 
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Câu 16. Chọn B.

Lập phương trình hoành độ giao điểm


[image: image942.wmf]16

24

11.

1

16

I

x

x

xx

x

x

é

=+

+

=+ÛÞ=

ê

-

=-

ê

ë


Câu 17. Chọn A.

Lập phương trình hoành độ giao điểm: 
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Vậy số giao điểm là 2.

Câu 18. Chọn A.
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Vậy chọn 
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Câu 19. Chọn C.
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Bảng biến thiên:
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Câu 20. Chọn A.
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Câu 21. Chọn A.
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Câu 22. Chọn A.
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Phương pháp trắc nghiệm: Ta kiểm tra trực tiếp đáp án

+Với 
[image: image970.wmf]2,

m

=

 giải phương trình 
[image: image971.wmf]3

310

xx

--=

 ta bấm máy được ba nghiệm 
[image: image972.wmf]Þ

 loại C, D.

+Với 
[image: image973.wmf]1

m

=-

, giải phương trình 
[image: image974.wmf]3

320

xx

-+=

 ta bấm máy được hai nghiệm 
[image: image975.wmf]Þ

 loại B.

Vậy chọn 
[image: image976.wmf]13

m

-<<


Câu 23. Chọn B.
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Câu 24. Chọn A.
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Câu 25. Chọn C.
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Câu 26. Chọn B.
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Câu 27. Chọn B.
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Câu 28. Chọn B.

Phương trình hoành độ giao điểm: 
[image: image1014.wmf](

)

(

)

22

230  (1)

xxmxm

-++-=


               (
[image: image1015.wmf]22

2

30  (2)

x

xmxm

=

é

ê

++-=

ë


Để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt ( Phương trình 
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Câu 29. Chọn A.
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Câu 30. Chọn C.
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Câu 31. Chọn D.
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Câu 32. Chọn C. 

Phương pháp tự luận: 
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Câu 33. Chọn  C.
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Câu 34. Chọn D.
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Câu 35. Chọn A.
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Câu 36. Chọn C.

Phương pháp tự luận

[image: image1476.wmf]0

Ta có 
[image: image1088.wmf]32

310

xxm

-+-=

 là phương trình hoành độ giao điểm giữa hai đồ thị hàm số 
[image: image1089.wmf]32

31

yxx

=-+

 và 
[image: image1090.wmf]ym

=

 (là đường thẳng song song hoặc trùng với 
[image: image1091.wmf]Ox

).

Xét 
[image: image1092.wmf]32

31

yxx

=-+

. Tập xác định: 
[image: image1093.wmf].

D

=

¡


Tính 
[image: image1094.wmf]2

'36.

yxx

=-


Ta có 
[image: image1095.wmf]2

'0360

yxx

=Û-=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1096.wmf]01

23

xy

xy

=Þ=

é

Û

ê

=Þ=-

ë

. 
Ta có 
[image: image1097.wmf]11

xy

=Þ=-


Dựa vào đồ thị, số nghiệm của phương trình 
[image: image1098.wmf](1)

 chính là số giao điểm của đồ thị 
[image: image1099.wmf]32

31

yxx

=-+

 và đường thẳng 
[image: image1100.wmf]ym

=

.

Do đó, yêu cầu bài toán 
[image: image1101.wmf]31

m

Û-<<-

.

Phương pháp trắc nghiệm

Chọn 
[image: image1102.wmf]2

m

=

thay vào 
[image: image1103.wmf](1)

 tìm nghiệm bằng máy tính. Ta nhận thấy 
[image: image1104.wmf](1)

 chỉ có một nghiệm. Suy ra loại được đáp án B.

Tiếp tục thử 
[image: image1105.wmf]1

m

=-

 thay vào 
[image: image1106.wmf](1)

 tìm nghiệm bằng máy tính. Ta nhận thấy 
[image: image1107.wmf](1)

 có ba nghiệm nhưng có một nghiệm bằng 1. Suy ra loại A.

Tiếp tục thử 
[image: image1108.wmf]2

m

=-

 thay vào 
[image: image1109.wmf](1)

 tìm nghiệm bằng máy tính. Ta nhận thấy 
[image: image1110.wmf](1)

 có ba nghiệm thỏa yêu cầu bài toán. Suy ra loại D.

Vậy C là đáp án cần tìm.

Câu 37. Chọn B.
Phương pháp tự luận

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị 
[image: image1111.wmf]()

C

 và đường thẳng 
[image: image1112.wmf]d




[image: image1113.wmf]3232

23112320

xxxxxx

-+=-Û--+=


                                                            
[image: image1114.wmf]2

2

1

(1)(22)0

220(1)

x

xxx

xx

=

é

Û---=Û

ê

--=

ë


Khi đó ta có 
[image: image1115.wmf]11

(1;0),(;1)

ABxx

-

và 
[image: image1116.wmf]22

(;1)

Cxx

-

 (
[image: image1117.wmf]12

,

xx

là nghiệm của (1))

Ta có 
[image: image1118.wmf]2121

(;)

BCxxxx

=--

uuur

, suy ra

 
[image: image1119.wmf]2222

2121212112

134

()()2()2()424

42

BCxxxxxxxxxx

æö

=-+-=-=+-=+=

ç÷

èø

.

Vậy chọn B.

Phương pháp trắc nghiệm

Phương trình hoành độ giao điểm


[image: image1120.wmf]3232

23112320

xxxxxx

-+=-Û--+=

.

- Nhập máy tính tìm nghiệm phương trình bậc ba. 
- Gán hai nghiệm khác 1 vào 
[image: image1121.wmf]B

và 
[image: image1122.wmf]C

.

- Nhập máy 
[image: image1123.wmf]1

X

-

. Dùng lệnh CALC tìm tung độ của điểm 
[image: image1124.wmf]B

 và 
[image: image1125.wmf]C

 gán vào hai biến 
[image: image1126.wmf]D

 và 
[image: image1127.wmf]E

. Khi đó 
[image: image1128.wmf]22

34

()()

2

BCCBED

=-+-=

. 

Vậy chọn B.

Câu 38. Chọn D.

Phương pháp tự luận

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị 
[image: image1129.wmf]()

C

và đường thẳng 
[image: image1130.wmf]d



[image: image1131.wmf]2

21        (2;1)

21

23

11

1

4  ;4

2320

22

1

xyA

x

x

x

x

xyB

xx

=Þ=Þ

é

ì

-

ê

=-ÛÛ

í

æö

ê

+

=-Þ=-Þ--

--=

ç÷

î

ê

èø

ë

¹-


Ta có 
[image: image1132.wmf]5

;5

2

AB

æö

=--

ç÷

èø

uuur

. Suy ra 
[image: image1133.wmf]55

2

AB

=

. Vậy chọn 
[image: image1134.wmf]55

2

AB

=

.

Phương pháp trắc nghiệm

Phương trình hoành độ giao điểm: 
[image: image1135.wmf]21

23 (1)

1

x

xx

x

-

=-¹-

+

.

Dùng lệnh CALC của máy tính, ta tìm được hai nghiệm của phương trình lần lượt là 
[image: image1136.wmf]2

x

=

 và 
[image: image1137.wmf]1

2

x

=-

. Suy ra 
[image: image1138.wmf](2;1)

A

 và 
[image: image1139.wmf]1

;4

2

B

æö

--

ç÷

èø

. Dùng máy tính thu được 
[image: image1140.wmf]55

2

AB

=

.

Vậy chọn 
[image: image1141.wmf]55

2

AB

=

.

Câu 39. Chọn D.

Phương pháp tự luận

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị 
[image: image1142.wmf]()

C

và đường thẳng 
[image: image1143.wmf]d

:

[image: image1144.wmf]2

21

2 (1)210(1)

1

x

xmxxmxm

x

-

=-¹-Û-+-=

+


Yêu cầu bài toán 
[image: image1145.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1146.wmf](1)

 có hai nghiệm phân biệt khác 
[image: image1147.wmf]1

-


        
[image: image1148.wmf]2

8(1)0

426426

210

mm

mm

mm

ì

D=-->

ÛÛ<--Ú>-+

í

++-¹

î

.

Vậy chọn 
[image: image1149.wmf]426

m

<--

 hoặc 
[image: image1150.wmf]426

m

>-+

.

Phương pháp trắc nghiệm

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị 
[image: image1151.wmf]()

C

 và đường thẳng 
[image: image1152.wmf]d

: 


[image: image1153.wmf]2

21

2 (1)210(1)

1

x

xmxxmxm

x

-

=-¹-Û-+-=

+


Chọn 
[image: image1154.wmf]0

m

=

 thay vào 
[image: image1155.wmf](1)

 tìm nghiệm bằng máy tính, ta nhận thấy 
[image: image1156.wmf](1)

vô nghiệm. Suy ra loại được A và C.

Tiếp tục chọn 
[image: image1157.wmf]426

m

=-+

 thay vào 
[image: image1158.wmf](1)

 tìm nghiệm bằng máy tính, ta nhận thấy 
[image: image1159.wmf](1)

 có nghiệm kép. Suy ra loại B. 

Vậy chọn 
[image: image1160.wmf]426

m

<--

 hoặc 
[image: image1161.wmf]426

m

>-+

.

Câu 40. Chọn C.

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị 
[image: image1162.wmf]()

C

và đường thẳng 
[image: image1163.wmf]d

:

[image: image1164.wmf](

)

(

)

2

201

1

x

xmxmxm

x

=+Û+--=

-



[image: image1165.wmf](

)

C

 cắt 
[image: image1166.wmf]d

 tại hai điểm phân biệt
[image: image1167.wmf](

)

1

Û

 có hai nghiệm phân biệt 

     
[image: image1168.wmf]2

040

m

ÛD>Û+>

 (đúng với mọi m). 

Vậy chọn 
[image: image1169.wmf]¡

. 

Câu 41. Chọn D.

Phương pháp tự luận: [image: image1477.wmf]1


Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị 
[image: image1170.wmf]()

C

và đường thẳng 
[image: image1171.wmf]d

:
[image: image1172.wmf]3232

43

xxxmxxm

-+=+Û-+=


Ta khảo sát hàm số 
[image: image1173.wmf](

)

3

:3

Cyxx

=-+

 có đồ thị sau như hình bên. 
Tìm được 
[image: image1174.wmf]2,2

CT

yy

=-=

C§

 

 nên yêu cầu bài toán


[image: image1175.wmf]2

2222

mm

Û-<<Û-<<

. 

Vậy chọn 
[image: image1176.wmf]22.

m

-<<


Phương pháp trắc nghiệm: 
+
Với 
[image: image1177.wmf]3,

m

=-

 ta có phương trình 
[image: image1178.wmf]3

390

xx

-+-=

, bấm máy tính ta chỉ tìm được một nghiệm 
[image: image1179.wmf]Þ

 loại B, C.

+
Với 
[image: image1180.wmf]1.4,

m

=

 ta có phương trình 
[image: image1181.wmf]32

31,40

xx

-+-=

, bấm máy tính ta ra được ba nghiệm 
[image: image1182.wmf]Þ

 loại A.

Vậy chọn 
[image: image1183.wmf]22

m

-<<

. 

Câu 42. Chọn C.

Phương trình hoành độ giao điểm của 
[image: image1184.wmf](

)

C

 và 
[image: image1185.wmf](

)

P

 là: 


[image: image1186.wmf](

)

422

34

xmxm

=+-

 ( 
[image: image1187.wmf](

)

422

340

xmxm

-++=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1188.wmf](1)

. 


[image: image1189.wmf](

)

C

 cắt 
[image: image1190.wmf](

)

P

 tại bốn điểm phân biệt ( Phương trình 
[image: image1191.wmf](

)

1

 có bốn nghiệm phân biệt 

(
[image: image1192.wmf]0

0

0

P

S

D>

ì

ï

>

í

ï

>

î

 (
[image: image1193.wmf]2

2

524160

0

340

mm

m

m

ì

++>

ï

>

í

ï

+>

î

 (
[image: image1194.wmf]4

4

5

0

4

3

mm

m

m

ì

<-Ú>-

ï

ï

¹

í

ï

ï

>-

î

 (
[image: image1195.wmf]4

5

0

m

m

ì

>-

ï

í

ï

¹

î

.

Vậy chọn 
[image: image1196.wmf]4

5

0

m

m

ì

>-

ï

í

ï

¹

î

.

Câu 43. Chọn B.

Phương trình đường thẳng 
[image: image1197.wmf]:1

dykx

=-

.
Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị 
[image: image1198.wmf]()

C

 và đường thẳng 
[image: image1199.wmf]d

: 


[image: image1200.wmf]32

2311

xxkx

--=-

 (
[image: image1201.wmf](

)

2

230

xxxk

--=

 (
[image: image1202.wmf]2

0(1)

23(2)

x

xxk

=

é

ê

--

ë



[image: image1203.wmf](

)

C

 cắt 
[image: image1204.wmf]d

 tại ba điểm phân biệt
[image: image1205.wmf]Û

Phương trình 
[image: image1206.wmf](

)

2

 có hai nghiệm phân biệt khác 
[image: image1207.wmf]0

 

  (
[image: image1208.wmf]0

00

k

D>

ì

í

-¹

î

 (
[image: image1209.wmf]9

8

0

k

k

ì

>-

ï

í

ï

¹

î

.

Vậy chọn 
[image: image1210.wmf]9

8

0

k

k

ì

>-

ï

í

ï

¹

î

.
Câu 44. Chọn D.

Phương pháp tự luận: 

Phương trình 
[image: image1211.wmf](

)

:12

dykx

=-+

.

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị 
[image: image1212.wmf]()

C

và đường thẳng 
[image: image1213.wmf]d

:


[image: image1214.wmf]32

342

xxkxk

-+=-+


[image: image1215.wmf](

)

32

3201

xxkxk

Û--++=


          
[image: image1216.wmf](

)

(

)

2

2

()

1

1220

220(*)

gx

x

xxxk

xxk

=

é

ê

Û----=Û

---=

ê

ë

1442443



[image: image1217.wmf]d

 cắt 
[image: image1218.wmf](

)

C

 tại ba điểm phân biệt 
[image: image1219.wmf]Û

 Phương trình 
[image: image1220.wmf](*)

 có hai nghiệm phân biệt 
[image: image1221.wmf]12

;

xx

 khác 
[image: image1222.wmf]1

 


[image: image1223.wmf](

)

'

0

30

3

30

10

g

k

k

k

g

ì

D>

+>

ì

ï

ÛÛÛ>-

íí

--¹

¹

î

ï

î


Hơn nữa  theo Viet ta có 
[image: image1224.wmf](

)

12

1212

22

2442

I

I

xxx

yykxxky

+==

ì

ï

í

+=+-+==

ï

î

 nên I  là trung điểm AB.

Vậy chọn 
[image: image1225.wmf]3

k

>-

, hay 
[image: image1226.wmf](

)

3;

-+

¥

. 

Phương pháp trắc nghiệm: 

Ta tính toán đến phương trình 
[image: image1227.wmf](

)

1

 

+ Với 
[image: image1228.wmf]2

k

=-

, ta giải phương trình 
[image: image1229.wmf]32

320

xxx

-+=

 thu được 
[image: image1230.wmf]12

2,0,1

I

xxx

===

.

+ Hơn nữa 
[image: image1231.wmf]12

12

22

42

I

I

xxx

yyy

+==

ì

í

+==

î

 nên I  là trung điểm AB 
[image: image1232.wmf]Þ

 loại A, C từ đó ta loại được B.

Vậy chọn 
[image: image1233.wmf]3

k

>-

. 

Câu 45. Chọn A.

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị 
[image: image1234.wmf]()

C

 và trục 
[image: image1235.wmf]Ox

: 


[image: image1236.wmf](

)

(

)

(

)

322

31241410

xmxmmxmm

-++++-+=



[image: image1237.wmf](

)

(

)

(

)

22

231220

xxmxmm

Û--+++=



[image: image1238.wmf]22

20

(31)220

x

xmxmm

-=

é

Û

ê

-+++=

ë



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1239.wmf]2

2

1

x

xm

xm

=

é

ê

Û=

ê

ê

=+

ë


Yêu cầu bài toán
[image: image1240.wmf]1

1

122

2

1

112011

2

211

m

m

mmm

mmm

ì

<¹

ï

<¹

ì

ï

ï

Û<+¹Û<¹Û<¹

íí

ïï

¹+¹

î

ï

î

.
Vậy chọn 
[image: image1241.wmf]1

1

2

m

<¹

. 

Câu 46. Chọn D.

Phương trình hoành độ giao điểm 
[image: image1242.wmf](

)

C

 và 
[image: image1243.wmf]d

 là 
[image: image1244.wmf](

)

3

43112

xxmx

-+=-+

 

(
[image: image1245.wmf](

)

3

4310

xmxm

-++-=

 (
[image: image1246.wmf]2

1

4410(1)

x

xxm

=

é

ê

+-+=

ë



[image: image1247.wmf](

)

C

 cắt 
[image: image1248.wmf]d

 tại một điểm ( Phương trình 
[image: image1249.wmf](

)

1

vô nghiệm hay phương trình 
[image: image1250.wmf](

)

1

 có nghiệm kép bằng 
[image: image1251.wmf]1

 

(
[image: image1252.wmf]0

0

4410

m

¢

D<

é

ê

¢

D=

ì

ê

í

ê

+-+=

î

ë

 (
[image: image1253.wmf]40

40

9

m

m

m

<

é

ê

=

ì

ê

í

ê

=

î

ë

 (
[image: image1254.wmf]0

m

<

. 

Vậy chọn 
[image: image1255.wmf]0

m

<

.
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